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TÓM T ẮT:  Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng siêu âm để phân loại buồng trứng nhằm đánh giá 
ảnh hưởng của trạng thái buồng trứng bò đến kết quả xử lý siêu bài noãn. Tổng số 30 bò sữa Holstein 
heifers (HF) thuần có tiềm năng di truyền cao đã được siêu âm 5 lần để đánh giá biến động của trạng thái 
buồng trứng. Chọn 15 bò buồng trứng không có thể vàng để xử lý siêu bài noãn. Bò có buồng trứng xuất 
hiện nhiều nang nhỏ hơn 6 mm được xử lý bằng hocmon (FSH) kích thích nang trứng (nhóm 1) và huyết 
thanh ngựa chửa (PMSG) (nhóm 2), một nhóm bò có nang trứng lớn hơn 6 mm được xử lý bằng FSH 
(nhóm 3). Kết quả cho thấy, số phôi thu được ở nhóm 1 cao hơn ở nhóm 3 (13,00 ± 3,22 và 6,60 ± 4,22) 
(p < 0,05). Phương pháp xử lý bằng FSH (nhóm 1 và 3) cũng cho lượng phôi cao hơn so với khi xử lý 
bằng PMSG (nhóm 2) (13,00 ± 3,22 và 8,80 ± 2,04). Những kết quả thu được cho thấy việc siêu âm tại 
thời điểm bắt đầu gây siêu bài noãn có thể dự đoán được khả năng đáp ứng của buồng trứng bò. Phương 
pháp gây siêu bài noãn bằng FSH đạt hiệu quả cao nhất ở nhóm bò có nhiều nang trứng nhỏ. 

Từ khóa: Bò sữa, buồng trứng, nang trứng, siêu âm, siêu bài noãn.  
 
MỞ ĐẦU 

Năng suất sinh sản là một trong những yếu 
tố quan trọng nhất tác động đến hiệu quả kinh tế 
của chăn nuôi bò. Ngày nay, việc áp dụng thành 
công những công nghệ việc hỗ trợ sinh sản đã 
góp phần làm cải thiện đặc tính di truyền và 
năng suất chăn nuôi của đàn bò ở Việt Nam. 
Các kỹ thuật như thụ tinh nhân tạo, gây động 
dục đồng loạt, tạo phôi trong ống nghiệm, cấy 
truyền phôi, gây siêu bài noãn ngày càng được 
sử dụng rộng rãi. Trước đây, các nghiên cứu 
gây siêu bài noãn thường đề cập đến xử lý dựa 
vào khám trực tràng và tiến hành xử lý vào ngày 
thứ 8-12 sau động dục [11]. Tuy nhiên, kết quả 
thường chỉ đạt 59,09% có phản ứng với kích 
thích và chỉ 76,14% bò cho phôi có thể cấy 
truyền. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng kỹ 
thuật siêu âm để đánh giá trạng thái buồng trứng 
trước khi gây siêu bài noãn đã thu được số 
trứng, phôi cao hơn [14]. Kohram & 
Poorhamdollah (2012) [6] đã thông báo việc 
ứng dụng siêu âm để lựa chọn trạng thái buồng 
trứng của bò cho phôi đem lại hiệu quả cao khi 
ứng dụng kết hợp với phương pháp siêu bài 
noãn sử dụng hormone FSH. 

Ở trạng thái bình thường, trong một chu kỳ

sinh dục buồng trứng bò thường có hai đến 3 
đợt sóng nang [13].  Đợt sóng đầu tiên xuất hiện 
ngay sau khi bò động dục, đợt sóng nang này 
xuất hiện ở cả hai buồng trứng. Khoảng vào 
ngày thứ 3 của chu kỳ, bắt đầu đã có nang được 
lựa chọn trở thành nang ưu thế (nang có kích 
thước > 6 mm) [1]. Nang ưu thế phát triển tiếp 
cho đến ngày thứ 6, trong khi đã xuất hiện đợt 
sóng nang thứ 2, các sóng nang tiếp tục phát 
triển cho đến khi nang ưu thế được lựa chọn cho 
rụng trứng [4].  Tuy nhiên, trong quá trình siêu 
bài noãn, mục đích là tạo được nhiều nang trứng 
có thể phát triển lên trạng thái nang ưu thế mà 
không bị loại thải nên các hormone phải được 
liên tục bổ sung [7].  Khi các nang trứng đạt 
kích thước 3-6 mm nếu được bổ sung hormone 
FSH sẽ tiếp tục phát triển đạt trạng thái thành 
thục và rụng khi bổ sung hormone LH [6].  

Các nghiên cứu về gây siêu bài noãn trên bò 
đã được triển khai ở Việt Nam từ lâu [14]. Tuy 
nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá tương 
quan giữa trạng thái buồng trứng trước khi xử lý 
siêu bài noãn với số phôi thu được. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp 
siêu âm để đánh giá phân loại bò dựa vào trạng 
thái buồng trứng sau đó tiến hành xử lý gây siêu 
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bài noãn bằng phương pháp sử dụng hai loại 
hocmon khác nhau. Nghiên cứu này giúp tìm ra 
thời điểm và phương pháp xử lý tối ưu để kích 
thích nhằm thu được lượng trứng, phôi tốt nhất 
trong phương pháp tạo trứng, phôi in vivo.  

VẬT LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Động vật thí nghiệm 

Bò được lựa chọn cho thí nghiệm là những 
bò cao sản, đủ đáp ứng về điều kiện thú y phòng 
dịch, có năng suất cho sữa từ 5000 kg/chu kỳ 
trở lên, đang trong độ tuổi sinh sản và đều có hệ 
sinh dục và buồng trứng bình thường khi khám 
qua trực tràng. Bò thí nghiệm được nuôi theo 
tiêu chuẩn một ngày cho ăn 40 kg cỏ tươi và 4 
kg thức ăn tinh, nuôi nhốt tại trại chăn nuôi ở 
Lâm Đồng. Bò đảm bảo được cung cấp đủ nước 
sạch, bổ sung các khoáng chất và được chăm 
sóc nuôi dưỡng tốt.  

Bố trí thí nghi ệm 

Thí nghiệm 1: Đánh giá biến đổi trạng thái 
buồng trứng trong chu kỳ động dục bằng siêu 
âm. Bò sinh sản được tiến hành siêu âm để đánh 
giá trạng thái buồng trứng đồng thời đối chiếu 
phiếu theo dõi để xác định ngày trong chu kỳ. 
Theo Twagiramungu et al. (1995) [13], khoảng 
thời gian theo chu kỳ được xác định để theo dõi 
trạng thái buồng trứng là ngày thứ 5, 10, 15 và 
20 kể từ ngày kết thúc động dục (ngày 0). Sau 
khi siêu âm buồng trứng bò được chia thành 3 
dạng trạng thái: buồng trứng có nhiều nang < 6 
mm, buồng trứng có nang > 6 mm (nang ưu thế) 
và buồng trứng có thể vàng.  

Thí nghiệm 2: Tác động của phương pháp 
siêu bài noãn. Trong thí nghiệm này, sau khi 
siêu âm buồng trứng, những bò không có thể 
vàng được dùng để gây siêu bài noãn và số bò 
này được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 bò. 
Nhóm 1: buồng trứng có nhiều nang nhỏ được 
xử lý gây siêu bài noãn bằng FSH; Nhóm 2: 
buồng trứng có nhiều nang nhỏ như nhóm 1 
nhưng được xử lý bằng PMSG; Nhóm 3: bò có 
nang > 6mm, được xử lý siêu bài noãn bằng 
FSH như nhóm 1. Kết quả được đánh giá bằng 
số thể vàng, số phôi và số phôi tốt có thể cấy 
chuyền thu được. 

Phương pháp siêu bài noãn 

Đối với lô xử lý bằng FSH, ngay sau khi siêu 
âm buồng trứng, tiến hành tiêm FSH liều (200 
mg) hai mũi sáng, chiều ở ngày thứ -10, -8, -4, -2 
của phương pháp (FSH, Nhật Bản). Ở ngày 0, 
tiêm một mũi Prostaglandin 5 ml (Lutalyse, 
intervet, Hà Lan). Sau 24 giờ, bò bắt đầu động 
dục, thụ tinh 3 lần, chiều ngày thứ 2, sáng và 
chiều ngày thứ 3. Phôi được thu vào ngày thứ 9 
của phương pháp. Đối với lô xử lý bằng PMSG, 
tiêm 2500 IU PMSG (intervet, Hà Lan) ở ngày 
thứ 2 của phương pháp, các xử lý sau đó tương 
tự với phương pháp xử lý bằng FSH. 

Phương pháp quan sát buồng trứng bằng 
siêu âm 

Phương pháp quan sát bằng siêu âm được 
thực hiện theo Sartori et al. (2009) [10]. Cố định 
bò thu trứng, lấy sạch phân, sát trùng âm hộ và 
vùng xung quanh bằng cồn và dung dịch iodine. 
Buồng trứng bò được kiểm tra bằng hệ thống 
siêu âm chẩn đoán theo thời gian thực (real-time  
linear  scanning  ultrasound  diagnostic system  
(Ls-300-A:  Tokyo  Keiki  Co.,  Tokyo,  Nhật 
Bản;  7.5  MHz Transducer). Quan sát buồng 
trứng và đánh giá trạng thái có nhiều nang nhỏ 
hơn 6 mm, có nang trứng lớn hơn 6 mm và 
buồng trứng có thể vàng. 

Phân tích số liệu 

Các số liệu được xử lý bằng Excel gồm các 
chỉ số: giá trị trung bình (Mean), sai số chuẩn 
(SEM). Các giá trị a, b, c dùng để chỉ sự sai 
khác giữa các nhóm giá trị có ý nghĩa thống kê 
(p < 0,05).  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Biến động trạng thái buồng trứng khi quan 
sát bằng siêu âm 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, 
buồng trứng có nhiều nang trứng có đường kính 
nhỏ hơn 6 mm tăng nhanh từ ngày thứ 5 (11/30) 
và cao nhất ở ngày thứ 10 của chu kỳ (20/30). 
Trang thái buồng trứng có nang > 6 mm xuất 
hiện khá cao ở ngày thứ 5 (15/30), tuy nhiên, 
sau đó giảm xuống ở ngày thứ 10 của chu kỳ 
(9/30) và đạt cao nhất vào ngày thứ 20 (20/30). 
Theo Wiltbank et al. (2011) [15], khi quan sát 
bằng siêu âm thì kích thước của các nang lớn 
cho kết quả phát hiện chính xác hơn. Tỷ lệ 
buồng trứng ở các trạng thái thu được tương 
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ứng với các sóng nang của chu kỳ trên bò sữa 
như trong thông báo của Butler et al. (2006) [2]. 
Kết quả nghiên cứu của Butler et al. (2006) [2] 
cho thấy, chỉ 17/55 bò thí nghiệm chiếm 31% 
có trứng rụng xuất phát từ nang trứng phát triển 
trong đợt sóng nang đầu tiên sau khi sinh, trong 
khi 24 trong số 55 (44%) bò nghiên cứu có nang 
chi phối từ đợt sóng nang đầu tiên bị thoái hóa. 

Hình ảnh buồng trứng bò thể hiện ba trạng 
thái quan sát được bằng siêu âm thể hiện trong 
hình 2. Biến động của trạng thái buồng trứng 
quan sát bằng siêu âm được thể hiện trong hình 
1. Trong số năm lần quan sát, ở ngày 0 của chu 
kỳ, hầu hết buồng trứng (22/30) cho thấy có 
hình ảnh thế vàng, điều này phù hợp với thực tế 
vì bò vừa có động dục và rụng trứng.  

 

 

Hình 1. Biến động trạng thái nang buồng trứng được quan sát bằng siêu âm 
 

 

Hình 2. Hình ảnh trạng thái buồng trứng đặc trưng: 
A. buồng trứng có nhiều nang nhỏ; B. buồng trứng có nang ưu thế; C. buồng trứng có thể vàng. 

 
Ảnh hưởng của trạng thái buồng trứng lên 
kết quả siêu bài noãn 

Kết quả gây siêu rụng trứng trên bò bằng 
các phương pháp xử lý ở các trạng thái buồng 
trứng khác nhau được thể hiện trong bảng 1. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy số 
lượng nang trứng phát triển tới giai đoạn rụng 
trứng cao nhất ở nhóm xử lý bằng FSH giai 
đoạn buồng trứng nhiều nang <6 mm và kết quả 

này tương tự với nhiều nghiên cứu khác [4, 6]. 
Tuy nhiên, theo Stock et al. (1995) [12], khi 
kích thích bằng FSH trên bò thì nang ưu thế 
không tác động nhiều đến kết quả phát triển của  
các nang trứng khác, nhưng nó ảnh hưởng  
đến quá trình rụng trứng. Với kết quả bò có 
phản ứng đạt từ 80-100% là tương đương với 
kết quả siêu rụng trứng được công bố trong các 
nghiên cứu khác [3, 9, 16]. Điều này được giải 
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thích vì các nghiên cứu này mặc dù không có  
chọn lọc nang trước khi xử lý nhưng phương 

pháp xử lý bò được bắt đầu thực hiện trong 
khoảng ngày 8-12 [6]. 

 

Bảng 1. Biến động trạng thái buồng trứng trước và sau khi xử lý hormone 

Phương 
pháp xử 

lý 

Trạng thái 
buồng trứng 

Số 
bò 

xử lý 

Tỷ lệ bò 
phản ứng 

(%) 

Số thể vàng   
Mean ± SEM 

Số phôi thu được  
Mean ± SEM 

Số phôi có 
thể cấy  

Mean ± SEM 

FSH 
Nhiều nang 

nhỏ (3-6mm) 
5 100 15,00 ± 4,05a 13,00 ± 3,22a 10,40 ± 3,50a 

FSH 
Có nang ưu 
thế (>6mm) 

5 80 6,40 ± 4,18c 4,60 ± 4,22c 3,40 ± 3,98c 

PMSG 
Nhiều nang 

nhỏ (3-6mm) 
5 100 12,00 ± 2,61b 8,80 ± 2,04b 6,20 ± 1,33b 

 
Kết quả đáp ứng với liều FSH trong nghiên 

cứu này cũng tương tự như công bố của Nilchuen 
et al. (2012) [8] (số phôi thu được: 14,25 ± 3,21 
và số phôi có thể cấy: 9,75 ± 3,01). Đối với 
nhóm xử lý bằng PMSG, số thể vàng và số phôi 
thu được ít hơn đối với nhóm FSH. Tuy nhiên, 
kết quả này vẫn cao hơn so với công bố của 
Gonzalez et al. (1994) [5] (số thể vàng trung bình 
đạt 8,60 ± 1,80). Theo Silva et al. (2009) [11], 
khi xử lý bằng PMSG thường cho đáp ứng phụ 
thuộc cá thể cao, nhưng ở một mức độ nào đó 
liều tiêm vẫn quyết định tỷ lệ phản ứng. 

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy buồng trứng có 
thể vàng tập trung ở ngày 0 của chu kỳ trong 
khi buồng trứng có nhiều nang nhỏ và buồng 
trứng có nang lớn hơn 6 mm xuất hiện ở ngày 5 
và ngày 15 của chu kỳ. Kết quả xử lý siêu bài 
noãn bằng FSH ở bò có buồng trứng ở trạng thái 
có nhiều nang nhỏ đã thu được lượng phôi lớn 
hơn rõ ràng so với những bò có nang lớn hơn 6 
mm hoặc có nhiều nang nhỏ nhưng xử lý siêu 
bài noãn bằng PMSG. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được cung tài trợ về 
kinh phí bởi đề tài: “Ứng dụng công nghệ cấy 
chuyển phôi bò sửa cao sản tại Tây Nguyên”, 
thuộc Chương trình Tây nguyên 3. 
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SUMMARY 

 
The goal of this study is using ultrasonic observations to evaluate effects of cow ovary status on 

superovulation results. The total of 30 dairy HF cows with high genetic productivity was ultrasonic screened 
for ovarian status, in which 15 ones without corpora lutea were chosen for superovulation. The cows with 
cystic ovaries having many follicles less than 6 mm were treated with FSH (Group 1) and PMSG (Group 2), 
whereas a group of cows with follicles larger than 6 mm was treated with FSH (Group 3). It is shown that 
Groups 1 had more embryos recovered than Group 3 (13.00 ± 3.22 and 6.60 ± 4.22, respectively) (P < 0.05). 
In Group treated by FSH (Group 1 and 3), the embryos collected higher quality than groups treated by PMSG 
(Group 2) (13.00 ± 3.22 and 8.80 ± 2.04 for group 1 & 3 and group 2, respectively). These results indicate 
that ultrasonic screening prior to superovulation might help predict the response of cow ovary. Superovulation 
using FSH is the most effective in cows with only small follicles. 

Keywords: Dairy cattle, ovaries, follicles, superovulation, ultrasonic. 
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